
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024

TT Mã trường Tên đơn vị Họ và tên lót Tên Email Số điện thoại
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1 79000729 THPT Trần Phú Lê Trí Phương Duy phuongduy969@gmail.com 0932885916 082196015904 11/12/1996 Nữ Giáo viên Lớp 3

2 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Thu Hà thuha.sgvn@gmail.com 0944234486 025186001524 26/07/1986 Nữ Giáo viên Lớp 3

3 79000729 THPT Trần Phú Lê Thị Tuyết Lan tuyetlan.tphu@gmail.com 0383694141 022177003227 31/08/1977 Nữ Tổ trưởng Lớp 3

4 79000729 THPT Trần Phú Lê Thị Mỹ Lệ mylegv164@gmail.com 0909177586 054175008972 16/04/1975 Nữ Giáo viên Lớp 3

5 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Văn Minh tttvanminhttt@hotmail.com 0906721278 079071021293 02/12/1971 Nam Giáo viên Lớp 3

6 79000729 THPT Trần Phú Hồ Kim Phụng hophung77@gmail.com 0909218322 075177000028 26/10/1977 Nữ Giáo viên Lớp 3

7 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Ngọc Uyên Phương nnuyenphuong1974@yahoo.com.vn 0907810777 087174020083 24/09/1974 Nữ Giáo viên Lớp 3

8 79000729 THPT Trần Phú Trần Thị Tú Phương tuthinguyen2310@gmail.com 0776665770 079177030443 22/04/1977 Nữ Giáo viên Lớp 3

9 79000729 THPT Trần Phú Trần Thị Thu Trang thutranguy@yahoo.com 0983077225 048177000148 20/04/1977 Nữ Giáo viên Lớp 3

10 79000729 THPT Trần Phú Cao Cát Phiên An caocatphienan.2014@gmail.com 0919624635 089177010754 23/12/1977 Nữ Giáo viên Lớp 7

11 79000729 THPT Trần Phú Đoàn Văn Bay doanbay879@gmail.com 0919398720 051068014435 05/07/1968 Nam Giáo viên Lớp 7

12 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Chánh nguyenchanh33@gmail.com 0962495066 051066011968 05/05/1966 Nam Giáo viên Lớp 7

13 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Đức Chính ducchinh3007@gmail.com 0903603474 060076002850 27/01/1976 Nam Hiệu trưởng Lớp 7

14 79000729 THPT Trần Phú Trần Thanh Công jbtranthanhcong@gmail.com 0908243783 079069008726 04/05/1969 Nam Giáo viên Lớp 7

15 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Thị Ngọc Diễm diem.jan08@gmail.com 0907335489 083176014560 08/01/1976 Nữ Giáo viên Lớp 7

16 79000729 THPT Trần Phú Trần Thị Dũ dutp1976@gmail.com 0903515606 048176000055 09/07/1976 Nữ Phó Hiệu trưởng Lớp 7

17 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Cao Đức mr_nguyencaoduc@yahoo.com 0908436432 079066033619 09/10/1966 Nam Giáo viên Lớp 7

18 79000729 THPT Trần Phú Văn Quốc Dũng vanquocdung84@gmail.com 0982130784 079084018101 13/07/1984 Nam Phó Tổ trưởng Lớp 7

19 79000729 THPT Trần Phú Lê Thị Duyên dungduyen9@gmail.com 0988799087 038187004111 02/07/1987 Nữ Giáo viên Lớp 7

20 79000729 THPT Trần Phú Phạm Văn Giang dpgdpt@gmail.com 0978483608 038079032396 27/01/1979 Nam Giáo viên Lớp 7

21 79000729 THPT Trần Phú Tống Đức Huy tongdaihiep@gmail.com 0938563593 051079015377 12/02/1979 Nam Giáo viên Lớp 7

22 79000729 THPT Trần Phú Dương Quang Kỳ dqky.c3tranphu.tphcm@moet.edu.vn 0988087772 075065000869 08/01/1965 Nam Giáo viên Lớp 7

23 79000729 THPT Trần Phú Trần Thị Lý 1985tranthily@gmail.com 0933130653 042185000601 03/08/1985 Nữ Giáo viên Lớp 7
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24 79000729 THPT Trần Phú Phan Thị Thanh Mai kyanh200520@gmail.com 0985188633 042185001170 20/10/1985 Nữ Giáo viên Lớp 7

25 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Thị Mỹ nguyenmytp2505@gmail.com 0919141685 030182006863 25/05/1982 Nữ Chủ tịch Công đoàn Lớp 7

26 79000729 THPT Trần Phú Đặng Thị Trần Nga ngadang788@gmail.com 0906677120 019179005427 08/01/1979 Nữ Giáo viên Lớp 7

27 79000729 THPT Trần Phú Phạm Ánh Nguyệt phamanhnguyet.tp@gmail.com 0986691010 080183006102 29/03/1983 Nữ Giáo viên Lớp 7

28 79000729 THPT Trần Phú Trịnh Thị Nhung nhungtrinh.31@gmail.com 0932171396 038186025417 24/09/1986 Nữ Giáo viên Lớp 7

29 79000729 THPT Trần Phú Hoàng Thị Tâm hoanglevu252682@gmail.com 0908931277 030182015054 26/11/1982 Nữ Phó Tổ trưởng Lớp 7

30 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Thị Thà cunconbt82@gmail.com 0985229264 083182002264 15/01/1982 Nữ Giáo viên Lớp 7

31 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Khắc Thành chouchougv3912@gmail.com 0903187367 079067015432 18/08/1967 Nam Giáo viên Lớp 7

32 79000729 THPT Trần Phú Võ Thị Thanh Thảo lophoctructuyen72@gmail.com 0931414609 079174029268 07/02/1974 Nữ Giáo viên Lớp 7

33 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Thị Thùy Trang nguyenthithuytrang291072@gmail.com 0938261645 079172013298 29/10/1972 Nữ Giáo viên Lớp 7

34 79000729 THPT Trần Phú Phạm Quốc Vương phamquocvuong1902@gmail.com 0934911732 051083000222 19/02/1983 Nam Giáo viên Lớp 7

35 79000729 THPT Trần Phú Võ Thị Xuân Hồng Yến vothixuanhongyen@gmail.com 0777745570 052180012772 08/11/1980 Nữ Giáo viên Lớp 7

36 79000729 THPT Trần Phú Nguyễn Thị Ngọc Yến yendhsg@gmail.com 0937855277 080176017431 24/12/1976 Nữ Giáo viên Lớp 7
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